
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 XÃ PHÚ THÁI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 126 /UBND-KT 
V/v cung cấp thông tin giá vật 

liệu xây dựng tháng 7/2025 trên 

địa bàn xã Phú Thái.  

 

              Phú Thái, ngày 01 tháng 8 năm 2025 

Kính gửi: Sở Xây dựng Hải Phòng. 

Thực hiện Văn bản số 5156/SXD-KTQLĐTXD ngày 28/7/2025 của Sở 

Xây dựng về việc cung cấp thông tin giá vật liệu xây dựng hàng tháng trên địa 

bàn phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố. 

Căn cứ bảng báo giá của các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn, 

UBND xã Phú Thái tổng hợp giá một số loại vật liệu tháng 7 năm 2025 như sau 

(kèm theo bảng báo giá): 

STT 
Danh mục vật liệu xây dựng (Quy 

cách, xuất xứ, nhà sản xuất) 

Đơn vị 

tính  

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật 

Đơn giá 

(đồng) 

1. Cát mịn ML 0,7-1,4mm m3  200.000 

2. Cát mịn ML 1,5-2mm m3  300.000 

3. Cát vàng ML>2mm m3  700.000 

4. Cát san nền m3   

5. Đá 1x2 (tiêu chuẩn) m3  400.000 

6. Đá 2x4 (tiêu chuẩn) m3   

7. Đá 4x6 (tiêu chuẩn) m3   

8. Đá dăm cấp phối loại I, loại II m3   

9. Đá hộc m3   

10. Bê tông thương phẩm m3   

11. Đất núi m3   

12. Gạch xây (gạch nung, gạch không 

nung…) 

viên  
 

13. Thép xây dựng (thép cuộn, thép cây, 

thép hình, thép tấm…) kg  

kg  
20.000 

14. Đinh 6cm…, dây thép buộc 1mm…, que kg  19.000 
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hàn 2,5mm. 

15. Gỗ cốp pha loại I, loại II m3   

16. Cọc tre 2,5-2,8m D60-80-100 (cọc xô, 

cọc chọn), tre luồng 5-9m D80-120, cây 

chống gỗ 3-4m, gỗ xà gồ 60x100 

m  

 

17. Xi măng PC30, PC40 kg   

18. Vôi kg   

19. Vật liệu lợp mái, đóng trần, vách ngăn m2  24.000 

20. Gạch, đá ốp lát các loại m2  410.000 

21. Bả, sơn các loại lít  270.000 

22. Cửa gỗ, cửa nhôm kính, cửa nhựa lõi 

thép, sắt xếp (có lá gió, không lá gió)… 

m2  
 

23. Cửa hoa sắt đặc, hoa sắt hộp 10x10, 

12x12, 14x14 

kg  
 

24. Sen hoa, cửa, xếp INOX 201, 304… m2  1.200 

25. Vật tư nước (ống cấp nước PPR, HDPE, 

PVC và phụ kiện; ống thoát nước PVC, 

bê tông, BTCT và phụ kiện, thiết bị vệ 

sinh và phụ 

  

 

Bảng giá các loại vật liệu xây dựng trên chưa bao gồm thuế VAT và đã bao 

gồm chi phí giao hàng đến trung tâm xã Phú Thái. 

Uỷ ban nhân dân xã Phú Thái báo cáo để Sở Xây dựng tổng hợp. Đề nghị 

Sở Xây dựng nghiên cứu, tham khảo./.   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VP, KT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Phúc Công 
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